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Đơn vị quản lý học phần
1.1. Giảng viên giảng dạy:		Mã giảng viên
1. ThS. Đào Anh Thư		0801-07
1.2. Bộ môn:		Mạng máy tính
1.3. Khoa:		Công nghệ Thông tin
Điều kiện học học phần (mã số học phần)
1.4. Môn học tiên quyết: hoàn thành các học phần Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2
1.5. Môn học học trước: các học phần Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2
Mục tiêu của học phần
1.6. Kiến thức 
1.6.1. Sinh viên nắm được và ôn tập một số kiến thức về ngữ pháp
1.6.2. Sinh viên nắm được các thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực công nghệ thông tin
1.6.3. Sinh viên nắm được phong cách trình bài tài liệu tiếng Anh của lĩnh vực kỹ thuật
1.7. Kỹ năng
1.7.1. Phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu ngoại ngữ
1.7.2. Rèn luyện các kỹ năng ngoại ngữ: nghe, nói, đọc hiểu 
1.7.3. Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành
1.7.4. Dịch tài liệu chuyên ngành từ tiếng Anh sang tiếng Việt
1.7.5. Rèn luyện vốn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành


Tóm tắt nội dung học phần
Học phần Tiếng anh chuyên ngành mạng dựa trên cơ sở kiến thức cơ bản của chuyên ngành công nghệ thông tin nói chung và ngành mạng máy tính nói riêng. Các bài học kết hợp giữa tiếng Anh tổng quát và tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật cho phép người học tìm hiểu về thuật ngữ và cách diễn giải chủ đề. Học phần cũng cung cấp các hoạt động luyện kỹ năng nghe, nói và đọc hiểu tiếng Anh kỹ thuật, phát triển vốn từ vựng và phong cách trình bày tài liệu khoa học kỹ thuật.
Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Unit 1
	Working in IT
	3
	4.1, 4.2

	Unit 2
	IT Systems
	3
	4.1, 4.2

	Unit 3
	Data Communication
	3
	4.1, 4.2

	Unit 4
	Administration
	3
	4.1, 4.2

	Unit 5
	Choice
	3
	4.1, 4.2

	Unit 6
	Interactions
	3
	4.1, 4.2

	Unit 7
	Development
	3
	4.1, 4.2

	Unit 8
	IT Solutions
	3
	4.1, 4.2

	6.2. Kiểm tra/Thực hành kỹ năng

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp, tự học, tự nghiên cứu
	1
	4.1.1, 4.2.1

	
	Hướng dẫn và thực hành kỹ năng nghe, nói, đọc hiểu
	1
	4.1.2, 4.2.2, 4.2.5

	
	Dịch tài liệu chuyên ngành mạng
	1
	4.1.3, 4.2.4

	
	Kiểm tra giữa kỳ
	3
	


Phương pháp giảng dạy
· Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
· Rèn luyện thực hành kỹ năng nghe, nói, đọc hiểu
Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
· Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập.
· Tham dự kiểm tra giữa học kỳ và cuối kỳ.
· Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
1.8. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra 1
	- Thi viết/trắc nghiệm (30 phút)
	30%

	3
	Điểm kiểm tra 2
	- Thi viết/trắc nghiệm (30 phút)
	

	4
	Điểm kiểm tra 3
	- Thi viết/trắc nghiệm (30 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm (60-90 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


1.9. Cách tính điểm
· Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
· Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
Tài liệu học tập
[1] David Hill, English for Information Technology 2, Pearson Education Limited, 2014.
[2] Đào Anh Thư, Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2008.
[2] Eric H. Glendining, John McEwan, Oxford English for Information Technology, 2nd Edition, Oxford University Press, 2011.
[3] Santiago Remacha Esteras, Cambridge InfoTech: English for computer users, 4th Edition, Cambridge University Press, 2011.
Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	
- Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp và các phương pháp tự học, tự nghiên cứu
- Hướng dẫn kỹ năng nghe, nói, đọc hiểu
- Unit 1
	2






(2)
	2
(1)



(1)
	0
	
+ Chuẩn bị giáo trình và tài liệu tham khảo
+ Xem lại kiến thức đã học ở các học phần Tiếng Anh cơ bản.
+ Đọc trước bài khóa [1]
+ Học từ mới [1]
+ Làm bài tập trong sách [1]
+ Tham khảo [2], [3], [4]

	2
	
- Unit 1
- Unit 2


	4
(1)
(3)
	


	
	
+ Đọc trước bài khóa [1]
+ Học từ mới [1]
+ Làm bài tập trong sách[1]
+ Tham khảo [2], [3], [4]

	3
	
- Unit 3
- Unit 4


	4
(3)
(1)
	

	
	
+ Đọc trước bài khóa [1]
+ Học từ mới [1]
+ Làm bài tập trong sách[1]
+ Tham khảo [2], [3], [4]

	4
	
- Kiểm tra 1
- Unit 4


	3

(3)


	1
(1)

	
	
+ Đọc trước bài khóa [1]
+ Học từ mới [1]
+ Làm bài tập trong sách[1]
+ Ôn tập Unit 1-3 [1]
+ Tham khảo [2], [3], [4]

	5
	
- Unit 5
- Unit 6

	4
(3)
(1)
	



	
	
+ Đọc trước bài khóa[1]
+ Học từ mới [1]
+ Làm bài tập trong sách [1]
+ Tham khảo [2], [3], [4]

	6
	
- Unit 6
- Unit 7

	4
(3)
(1)
	
	
	
+ Đọc trước bài khóa[1]
+ Học từ mới [1]
+ Làm bài tập trong sách [1]
+ Tham khảo [2], [3], [4]

	7
	
- Kiểm tra 2
- Unit 8



	3

(3)

	1
(1)

	
	
+ Đọc trước bài khóa [1]
+ Học từ mới [1]
+ Làm bài tập trong sách [1]
+ Ôn tập Unit 4-6 [1]
+ Tham khảo [2], [3], [4]

	8
	
- Kiểm tra 3
- Dịch tài liệu chuyên ngành mạng máy tính

	1
(1)

	1

(1)

	
	
+ Đọc trước bài khóa [1]
+ Ôn tập Unit 7-8 [1]
+ Tham khảo [2], [3], [4]
+ Ôn tập các kiến thức đã học: bài khóa, từ vựng...



	
	Hà Nội, ngày        tháng         năm      
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